
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 43 2012 UXTC 14 tuần

7 2 22 ĐT LNMTC 2BT 9cm

7 3 24 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 38 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 42 1001 UBT (T) 6 cm/ VMC

9 6 36 2002 NXTC (dưới niêm) 

9 7 37 2032 VS II

9 8 25 2002 LNMTC 2BT 8cm

11 9 39 2002 UBT 2bên 6cm/VMC 2 Lần

11 10 32 1001 VS II

11 11 27 1011 UBT (T) 6 cm

12 34 1011 UBT (T) 5 cm

13 32 ĐT UBT (T) 5 cm

14 28 0000 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 0020 UXTC 12 tuần

7 2 33 0000 LNMTC 2BT 4cm/Mong con

7 3 24 0000 UBT (T) 6 cm

8 4 56 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

5 0

8 6 34 1001 UBT (T) 6 cm

8 7 22 1001 UBT (P) 6cm

9 8 35 2002 UXTC 12 tuần LƯU + H.THẮM + KIỀU LOAN

Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

QUANG THANH + THANH TÂM + TH.NHÂN.TT 

  

HUỲNH HẢI + THU.YQG

HUỲNH HẢI + THU.YQG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT (S)

BS KHOA NS + V.HÙNG (C)

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THI.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG.PNT (S)

BS KHOA NS + A.THƯ4 (C)

LƯU + THU HÀ 2 + HOÀI THƯ

LƯU + HOÀI THƯ

LƯU + HOÀI THƯ

HƯNG.PNT + TH.NHÂN.TT + PHƯỚC HIỀN.NT

HƯNG.PNT + PHƯỚC HIỀN.NT

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

1)Đặt mảnh ghép nâng BQ

2)Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 21/05/2012 đến ngày 27/05/2012 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT 

NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

HUỲNH THỊ NGA

TRẦN THỊ TUYẾT

LƯU KIM PHƯỢNG

PHẠM THỊ BÍCH

LÊ  THỊ MAI KHANH

LÝ THỊ ĐỨC

TẠ HỒNG DIỄM

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ YẾN OANH

NGUYỄN NGỌC ĐIỀU

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ KIM DUNG

HUỲNH THỊ KIỀU

TRỊNH THỊ LUẬN

THỊ NEO

LÊ THỊ YẾN TRINH

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÚY

BÙI THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

LÊ THỊ BÚP

2743

2763

2457

2705

2774

3270

1762

SHC

2160

2765

2717

1776

2740

1028

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2805

2905

2737

2936

PM

Ngày: 21/05/2012 

Ngày: 22/05/2012 

2728

2720

3290

2930



9 9 30 1001 UBT (P) 7cm

9 10 21 ĐT UBT (T) 8cm

11 11 57 1001 NXTC  + UBT (P) 4cm

11 12 43 0000 UBT (T) 6 cm

11 13 32 1001 UBT (P) 6cm

14 34 1001 UBT (T) 6 cm

15 33 2002 UBT (T) 5 cm

16 31 2002 UBT  8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 3003 Sa BQ + CTC dài

2 0

7 3 42 4014 UXTC 12tuần

7 4 26 0000 UBT (P) 7cm

7 5 23 1001 UBT (P) 6cm

8 6 27 1001 LNMTCBT (T) 8cm/VMC

8 7 43 0010 NXTC 12 tuần

8 8 40 3013 UBT (P) 4cm/VMC 3 lần

9 9 42 ĐT UBT (T) 5 cm

9 10 37 1021 VS II

9 11 29 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

11 12 42 ĐT UBT 2bên 8cm

11 13 36 1001 VS 2 + UBT (P) 6cm

11 14 36 2002 UBT (T) 6 cm

15 43 4004 UBT (P) 5cm

16 25 0000 UBT (T) 6 cm

17 28 0000 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 3012 Sa TC + BQ + Trực tràng V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + CẢNH (S)

BS KHOA NS + ANH TUẤN (C)

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + HUY.TT

BÙI PHƯỢNG + TH.HOÀNG.BM

BÙI PHƯỢNG + TH.HOÀNG.BM

BÙI PHƯỢNG + TH.HOÀNG.BM

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG

THỐNG + M TUYẾT + M.TUẤN.BM

LÊ DIỆP + B.TUYẾT.PNT   

LÊ DIỆP + B.TUYẾT.PNT

N.HẢI + HƯNG.PNT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + HUY.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯỢNG.PNT (S)

BS KHOA NS + AN (C)

THỐNG + M TUYẾT + TH.NHÂN.TT

LƯU + KIỀU LOAN

LƯU + KIỀU LOAN

TR.HẠNH + N.QUANG + ĐIỀN

N.QUANG + ĐIỀN

N.QUANG + ĐIỀN

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

1)Cắt đoạn CTC

2)Đặt mảnh ghép tổng hợp nâng BQ

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

BN TNTC

ĐỖ THỊ LOAN

PHAN THỊ KIM CHI

NGUYỄN KIM THỦY

NGUYỄN THỊ THƠM

NGUYỄN THANH THẢO

TRẦN THỊ VI KIM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

TRẦN THỊ HÀ

LÊ THỊ THU THỦY

HUỲNH THỊ NGỌC QUYÊN

NGUYỄN THỊ ĐẶNG VY

PHẠM THANH THỦY

NGUYỄN THỊ AN

SA LY KHO

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM THOA

LÊ THỊ HẠNH

TRẦN MÀU NHIỆM

VŨ THỊ THANH LAN

DƯƠNG HỒNG CÚC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ HỒNG THÙY

TRƯƠNG THỊ THANH

PHẠM THỊ TRUYỀN

3949

2164

2822

3118

2960

2746

2758

3946

2913

3650

2448

2870

1761

3022

780

2522

2803

2446

2940

2709

2787

2935

3947

2749

2760

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/05/2012 

Ngày: 24/05/2012 



7 2 23 ĐT
UBT(T) 5cm,CĐPB:Tụ dịch HC/VMC 

UBT

8 3 55 2002 TSPTĐHNMTC + NXTC

8 4 39 2002 NXTC 11tuần

8 5 23 ĐT UBT (T) 6 cm

9 6 44 2002 UBT (P) 4cm

9 7 30 ĐT LNMTCBT (T)/VMC UBT

9 8 28 0000 VSI 

11 9 41 1011 LNMTC 2BT 6cm

11 10 41 0000 UBT (P) 5cm

11 11 27 1001 UBT (T) 7 cm

12 32 ĐT UBT (P) 6cm

13 30 1011 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 73 3001 Sa TC + BQ

7 2 26 1010 VS 2 + NXTC 7 cm

7 3 20 ĐT UBT (T) 7cm

8 4 48 3023 UXTC 11tuần

8 5 43 1011 UXTC  + UBT (T) 5cm

8 6 34 1011 VS II

9 7 41 4004 LNMTCBT (T) 5cm

9 8 35 2002 UBT (P) 8cm/VMC UBT

9 9 20 ĐT UBT (P) 4cm

11 10 39 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 31 0000 VS 1 + UBT (P) 4cm

11 12 36 1001 UBT 2bên 10cm

13 24 1001 UBT (P) 8cm

14 23 1001 UBT (P) 8cm

15 19 ĐT UBT (T) 8 cm

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TR.THẢO + TRỪNG.TT + PHƯƠNG.TT

TR.THẢO + PHƯƠNG.TT + TRỪNG.TT 

TR.THẢO + TRỪNG.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG (S)

BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2 (C)

MỸ NHI + NGỌC HẢI + THU NGUYỆT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + HUY.TT

THU NGUYỆT + HUY.TT

K.HOÀNG + TRÍ 2    

K.HOÀNG + TRÍ 2

KIM CHI + KHOA BM

KIM CHI + KHOA BM

KIM CHI + KHOA BM

DỰ BỊ

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

ĐỖ HIẾU + THĂNG.BM + OANH.TT

ĐỖ HIẾU + THĂNG.BM + OANH.TT

THĂNG.BM + OANH.TT

K.HOÀNG + TRÍ 2    

NS bóc u, KTSD

Ngày 18 tháng 5 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép nâng BQ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

BÙI THỊ THANH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ LÀNH (B)

TRƯƠNG THỊ THÚY UYÊN

TRẦN THỊ THU THẢO

VÕ THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ GẤM

TRẦN THỊ MỸ LINH

QUÁCH YẾN NHI

NGUYỄN THỊ MUỖI

NGUYỄN THỊ LÀNH (A)

NGUYỄN THỊ TUYẾN

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

LÊ THỊ THANH TRANG

PHẠM NGỌC HIỀN

HOÁT NGỌC HÂN

BN TNTC

BN TNTC

LÝ THỊ CHIM

LÊ THỊ KIM

ĐINH THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ MAI TRINH

DƯƠNG THỊ TRÚC LINH

ĐÀO THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ TUYẾT OANH

NGUYỄN THỊ VÂN

TRẦN THỊ KIM QUYÊN

TRƯƠNG THỊ KIM THƠ

NGUYỄN THỊ HUỲNH PHƯƠNG

3012

3013

2924

2927

1221

2885

2919

3070

3948

2280

2643

2907

2635

2516

3069

2849

2872

2875

2889

2447

2848

2897

2899

3027

2019

2265

2569

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/05/2012 


